
TRƯỜNG THPT PHÚ XUYÊN A
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1 Vũ Đức Minh Cựu HS Khóa 2000- 2003 (ĐT 0946366666) 20.000.000 25/10/2022 Chuyển khoản

2 Võ Hoàng Sơn Lớp 12B niên khóa 1984- 1987 (ĐT 0903218875) 10.000.000 26/10/2022 Chuyển khoản

3 Tập thể phụ huynh lớp 11A8 Tập thể phụ huynh lớp 11A8 (cô Dinh) 8.800.000 27/10/2022 Chuyển khoản

4 Trần Trí Tiến Cựu HS khóa 1984-1987 2.000.000 29/10/2022 Chuyển khoản

5 Lê Tiến Dũng Cựu HS lớp 12A khóa 1980- 1983 1.000.000 31/10/2022 Tiền mặt

Lãi tiền gửi 2.055 31/10/2022 Chuyển khoản

6 Tập thể 12B niên khóa 84-87 Lớp 12B khóa 1984-1987 5.000.000 01/11/2022 Chuyển khoản

7 Cựu HS PXA khóa 1988-1991 phía nam Cựu HS PXA khóa 1988-1991 phía nam 20.000.000 01/11/2022 Chuyển khoản

8 Phụ huynh HS Yến Nhi lớp 10A5 Lớp 10A5 thầy Đỗ Văn Tuyến chủ nhiệm 3.000.000 01/11/2022 Chuyển khoản

9 Lớp 12G niên khóa 1989 - 1992 Lớp 12G (Nguyễn Sơn Hà lớp trưởng) 5.000.000 02/11/2022 Chuyển khoản

10 Vũ Thị Thơm Vũ Thị Thơm Khóa 1993-1996 (ĐT: 0912023012) 10.000.000 04/11/2022 Chuyển khoản

11 Lê Thu Giang 2.000.000 05/11/2022 Chuyển khoản

12 Tập thể lớp 12A7 khóa 2004-2007 Tập thể lớp 12A7 khóa 2004-2007 (ĐT 0948299345) 3.000.000 05/11/2022 Chuyển khoản

13 Lớp 12G khóa 1991-1994 Lớp 12G khóa 1991-1994 2.000.000 07/11/2022 Chuyển khoản

14 Tập thể lớp H khóa 1980- 1983 Cựu HS lớp H khóa 1980- 1983 (Đ.diện Vũ Văn Hoàng) 3.000.000 07/11/2022 Chuyển khoản

15 Cựu học sinh khóa 74 -77; 75- 78 Cựu HS khóa 1974- 1977; 1975- 1978 30.000.000 07/11/2022 Chuyển khoản

16 Đào Mạnh Hùng cựu HS khóa 73-76 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng GTVT 10.000.000 08/11/2022 Chuyển khoản

17 Đỗ Xuân Thắng Cựu HS khóa 1988- 1991, Thị trấn Phú Minh 5.000.000 08/11/2022 Chuyển khoản

DANH SÁCH ỦNG HỘ, CHÚC MỪNG BẰNG CHUYỂN KHOẢN, TIỀN MẶT

60 năm thành lập Trường THPT Phú Xuyên A (1962- 2022)
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18 Nguyễn Minh Thái Cựu HS lớp 12A khóa 1980- 1983 1.000.000 09/11/2022 Chuyển khoản

19 Tập thể lớp 12A2 Cựu HS lớp 12A2 khóa 2004- 2007 3.000.000 09/11/2022 Chuyển khoản

20 Nguyễn Quang Pháp Cựu HS lớp A5, khóa 1998- 2001 1.000.000 09/11/2022 Chuyển khoản

21 Võ Hoàng Sơn Cựu HS lớp 12B, khóa 1984- 1987 10.000.000 09/11/2022 Chuyển khoản

22 Lớp A3 (em Khá đại diện) Khóa 2005- 2008 (Lớp cô Bằng chủ nhiệm) 5.200.000 09/11/2022 Tiền mặt

23 Lớp A4 Khóa 2007- 2010 (Lớp thầy Hợp chủ nhiệm) 5.000.000 09/11/2022 Tiền mặt

24 Lớp A2 Khóa 2010- 2013 (Lớp thầy Hợp chủ nhiệm) 8.100.000 09/11/2022 Tiền mặt

25 Lớp A1 Khóa 2012- 2015 (Lớp thầy Hợp chủ nhiệm) 3.700.000 09/11/2022 Tiền mặt

26 Lớp A1 Khóa 2018- 2021 (Lớp thầy Hợp chủ nhiệm) 1.700.000 09/11/2022 Tiền mặt

27 Nguyễn Thị Thể Cựu HS khóa 1980- 1983 500.000 10/11/2022 Chuyển khoản

28 Tập thể lớp G cựu HS khóa 1988- 1991 Khóa 1988- 1991 5.000.000 10/11/2022 Chuyển khoản

29 Nguyễn Thị Liên Cựu HS khóa 1980- 1983 1.000.000 10/11/2022 Chuyển khoản

30 Tập thể lớp A3 khóa 95-98 Tập thể lớp A3 Khóa 1995- 1998 (Phạm Ngọc Thắng) 2.000.000 10/11/2022 Chuyển khoản

31 Tập thể lớp A3 niên khóa 2008- 2011 Tập thể A3 niên khóa 2008- 2011 3.000.000 10/11/2022 Chuyển khoản

32
Cựu HS khóa 91-94 (Đỗ Quyên đại diện)

12A,E,I,H (Mỗi lớp 3 triệu); Cựu HS 91- 94 PXA (2 

triệu); Cựu HS khóa 1991- 1994 Phú Xuyên (6 triệu) 20.000.000 10/11/2022 Chuyển khoản

33 Nguyễn Đăng Việt cựu học sinh lớp A Khóa 1980- 1983; đang công tác tại Vũng Tàu 4.000.000 10/11/2022 Chuyển khoản

34 Đỗ gỗ Đức Hà làng nghề Vạn Điểm Đỗ gỗ Đức Hà làng nghề Vạn Điểm 1.000.000 10/11/2022 Chuyển khoản

35 Nguyễn Tuấn - 10D khóa 75-78 Cựu HS lớp D, Khóa 1975- 1978 3.000.000 10/11/2022 Chuyển khoản

36 Tập thể lớp A1,2,4,5 Tập thể cựu HS lớp A1,2,4,5 khóa 2005- 2008 12.500.000 10/11/2022 Chuyển khoản

37 Hội trưởng lớp 10A5 chúc mừng Lớp thầy Tuyến chủ nhiệm 1.000.000 11/11/2022 Chuyển khoản

38 Hội phó lớp 10A5 chúc mừng Lớp thầy Tuyến chủ nhiệm 1.000.000 11/11/2022 Chuyển khoản
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39 Phụ huynh em Hoàng lớp 10A5 chúc mừng Lớp thầy Tuyến chủ nhiệm 200.000 11/11/2022 Chuyển khoản

40 Nhóm cựu học sinh lớp 12C Nhóm cựu HS khóa 1990- 1993 4.000.000 11/11/2022 Chuyển khoản

41 Nguyễn Thị Kim Dung Cựu HS lớp 12A7 khóa 1995- 1998 500.000 11/11/2022 Chuyển khoản

42 Phụ huynh lớp 10A7 chúc mừng Lớp cô Phương Thảo chủ nhiệm 4.900.000 11/11/2022 Chuyển khoản

43 Tập thể lớp 12A Tập thể cựu HS lớp 12A khóa 1988- 1991 10.000.000 11/11/2022 Chuyển khoản

44 Hoàng Văn Tùng Cựu HS lớp A2, khóa 1997- 2000 3.000.000 11/11/2022 Chuyển khoản

45 Phụ huynh HS lớp 12A4 K56 chúc mừng Lớp 12A4 - K56 chúc mừng 3.100.000 11/11/2022 Chuyển khoản

46 Hội Cựu học sinh lớp 10A

Khóa 1977- 1980 (Ban liên lạc Đỗ Văn Chiến, Đào Văn 

Chúc, Nguyễn Hữu T…..) 7.000.000 11/11/2022 Chuyển khoản

47 Tập thể lớp 12A khóa 1981-1984 Tập thể lớp 12A khóa 1981- 1984 (Đ.diện Cao Đức Cường) 5.000.000 12/11/2022 Chuyển khoản

48 Tập thể lớp 12B khóa 1981- 1984 Tập thể cựu HS lớp 12B khóa 1981- 1984 5.000.000 12/11/2022 Chuyển khoản

49 Lớp E khóa 1985- 1988 Tập thể lớp E khóa 1985- 1988 (lớp cô Thu GV Sử) 2.000.000 12/11/2022 Tiền mặt

Trừ phí duy trì dịch vụ Agribank -55.000 13/11/2022 Chuyển khoản

50 Vũ Ngọc Duy Cựu HS khóa 2004- 2007 300.000 13/11/2022 Chuyển khoản

51 Tập thể lớp 12C Tập thể lớp 12C khóa 1989-1992 3.000.000 13/11/2022 Chuyển khoản

52

Ngô Thanh Sơn + Nguyễn Thị Cẩm 

Bích Cựu HS lớp 12A khóa 1991- 1994 (lớp cô Quyến) 10.000.000 14/11/2022 Tiền mặt

53 Cựu học sinh khóa 2000- 2003 Cựu học sinh khóa 2000- 2003 20.000.000 14/11/2022 Chuyển khoản

54 Lớp 10A10 năm học 2022- 2023 Lớp 10A10 năm học 2022- 2023 chúc mừng (cô Thanh) 1.000.000 14/11/2022 Chuyển khoản

55 Chế Quang Hà (ĐT 0966520859) UV Hội đồng trường, trú quán Minh Cường- Thường Tín 3.000.000 15/11/2022 Tiền mặt

56 Nguyễn Đăng Hưởng (ĐT 0918524219) Doanh nghiệp Đỗ Xá- Vạn Điểm- Thường Tín 5.000.000 15/11/2022 Tiền mặt

57 Phùng Văn Minh (ĐT 09120727580 Nhà hàng Thị trấn Phú Minh- Phú Xuyên 1.000.000 15/11/2022 Tiền mặt

58 Lê Quý Vương (ĐT 0934662299) Doanh nghiệp, Hoàng Long- Phú Xuyên 2.000.000 15/11/2022 Tiền mặt
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59 Nguyễn Văn Bình (ĐT 0913587576) Tân Dân- Phú Xuyên 1.000.000 15/11/2022 Tiền mặt

60 Tập thể cựu HS khóa 1996- 1999 Cựu HS khóa 1996- 1999 30.000.000 15/11/2022 Chuyển khoản

61 Tập thể cựu HS khóa 1997-2000 Cựu HS khóa 1997-2000 50.000.000 15/11/2022 Chuyển khoản

62 Công ty Thảo dược xoa bóp Phúc Thắng Đại Xuyên- Phú Xuyên- HN (ĐT 0913573288) 5.000.000 15/11/2022 Tiền mặt

63 Hoàng Phú Hưng (HS cũ) S402- 2419- Vinhomsmatsty (ĐT 0868131002) 2.000.000 15/11/2022 Tiền mặt

64 Trường THCS Châu Can Ông Hoàng Phú Hải- Hiệu trưởng (ĐT 0977222676) 1.000.000 15/11/2022 Tiền mặt

65 Trường Tiều học Đại Xuyên Ông Kiều Xuân Hường- HT (ĐT 0982800602) 500.000 15/11/2022 Tiền mặt

66 Trần Văn Hiếu (HS cũ) Cựu HS khóa 1997- 2000 (ĐT 0822299927) 1.000.000 15/11/2022 Tiền mặt

67 Gia đình Nguyễn Thị Định (HS cũ) Cựu HS (ĐT 0812457836) 500.000 15/11/2022 Tiền mặt

68 Gia đình Lê Văn Đương (HS cũ) Xóm Mời- Đại Xuyên- PX-HN (ĐT 0345664068) 200.000 15/11/2022 Tiền mặt

69 Gia đình Nguyễn Thị Thu Hương (HS cũ)HS cũ (ĐT 0948058889) 500.000 15/11/2022 Tiền mặt

70 Gia đình Nguyễn Thị Huề Số nhà 66, Thao Chính- PX-HN (ĐT 0935193889) 200.000 15/11/2022 Tiền mặt

71 Gia đình Vũ Văn Đáng (HS cũ) HS cũ (ĐT 0915402113) 200.000 15/11/2022 Tiền mặt

72 Gia đình Đồ gỗ Điệp Tuyết (HS cũ) Vạn Điểm- Thường Tín- HN (ĐT 0988678396) 300.000 15/11/2022 Tiền mặt

73 Gia đình Nghiêm Khắc Phục (HS cũ) HS cũ (ĐT 0949920029) 300.000 15/11/2022 Tiền mặt

74 Gia đình Nguyễn Hải Ninh HS cũ (ĐT 0905176599) 500.000 15/11/2022 Tiền mặt

75 Gia đình Bùi Đức Đệ Lam Sơn- Minh Cường -TT (ĐT 0972559303) 200.000 15/11/2022 Tiền mặt

76 Tập thể HS lớp 12A12 khóa 2004- 2007 Tập thể cựu HS lớp 12A12 khóa 2004- 2007 2.000.000 15/11/2022 Chuyển khoản

77 Tập thể cựu HS niên khóa 1998- 2001 Tập thể cựu HS khóa 1998- 2001 27.000.000 15/11/2022 Chuyển khoản

78 Tập thể cựu HS lớp 12G khóa 1980-1983Tập thể lớp 12G khóa 1980-1983 (Đại.diện Ng Quang Nam) 3.000.000 15/11/2022 Chuyển khoản

79 Tập thể cựu HS lớp 12C khóa 1981- 1984Tập thể cựu HS lớp 12C khóa 1981- 1984 5.000.000 16/11/2022 Chuyển khoản
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80 Lớp 10A12 khóa 2022-2024 Lớp 10A12 khóa 2022-2024 chúc mừng (cô Phạm Thủy) 2.000.000 16/11/2022 Chuyển khoản

81 Quách Thị Quyên Đỗ Xá- Vạn Điểm- T. Tín- HN (ĐT 0949823466) 1.000.000 16/11/2022 Tiền mặt

82 Vũ Nhật Toàn Đỗ Xá- Vạn Điểm- T. Tín- HN (ĐT 0983552886) 2.000.000 16/11/2022 Tiền mặt

83 Nguyễn Võ Tiến Đỗ Xá- Vạn Điểm- T. Tín- HN (ĐT 0917374777) 2.000.000 16/11/2022 Tiền mặt

84 Tập thể lớp 12A khóa 1985-1988 Tập thể lớp 12A khóa 1985-1988 2.000.000 16/11/2022 Tiền mặt

85

Các cựu HS: Vân, Hiền, Dũng, Thông, 

Cương, Duy Lớp 12A khóa 1985- 1988 3.000.000 16/11/2022 Tiền mặt

86 GĐ Trần Thị Tươi Thôn Khôn Thôn- Minh Cường- TT (ĐT 0364347237) 200.000 16/11/2022 Tiền mặt

87 Tập thể lớp 12E khóa 1984- 1987 Tập thể cựu HS lớp E khóa 1984-1987 3.000.000 16/11/2022 Chuyển khoản

88 Tập thể lớp 12I Tập thể cựu HS khóa 1980-1983 8.000.000 17/11/2022 Chuyển khoản

89 Công ty Bảo Minh Đông Đô Bảo Minh Đông Đô 1.000.000 17/11/2022 Chuyển khoản

90 Tập thể lớp 12B khóa 1988- 1991 Tập thể cựu HS lớp 12B khóa 1988- 1991 3.000.000 17/11/2022 Chuyển khoản

91 Đoàn Duy Đốc - Phó ban ĐD CMHS trường Phụ huynh lớp 12A2 chúc mừng 500.000 17/11/2022 Chuyển khoản

92 Đoàn Duy Đốc - Phó ban ĐD CMHS trường Phụ huynh lớp 12A2 chúc mừng 500.000 17/11/2022 Chuyển khoản

93 Tập thể cựu HS khóa 1999- 2002 Tập thể khóa cựu HS khóa 1999- 2002 15.000.000 17/11/2022 Chuyển khoản

94 Nguyễn Thị Vân Nga Cựu HS lớp 12B khóa 1991- 1994 (ĐT 0912186184) 10.000.000 17/11/2022 Chuyển khoản

95 Tập thể lớp 12B khóa 91-94 Tập thể lớp 12B khóa 1991-1994 3.000.000 17/11/2022 Chuyển khoản

96 Tập thể lớp 12A1 khóa 2007- 2010 Tập thể lớp 12A1 khóa 2007- 2010 (cô Chi chủ nhiệm) 2.000.000 17/11/2022 Chuyển khoản

97 Tập thể cựu HS niên khóa 1993- 1996 Tập thể khóa cựu HS niên khóa 1993- 1996 14.100.000 17/11/2022 Chuyển khoản

98 Tập thể lớp 12A1 khóa 1993-1996 Tập thể lớp 12A1 khóa 1993-1996 10.000.000 18/11/2022 Chuyển khoản

99 Tập thể lớp A-K khóa 1990-1993 Tập thể lớp A-K khóa 1990-1993 10.000.000 18/11/2022 Chuyển khoản

100
Tập thể lớp 12B4; Bạn Khang, Đạt khóa 

1999-2002 Tập thể lớp 12B4 khóa 1999- 2002 5.000.000 18/11/2022 Chuyển khoản



STT Tên cá nhân, tập thể, đơn vị Địa chỉ Số tiền ủng hộ
Ngày ủng 

hộ

Hình thức 

ủng hộ

101 Tập thể lớp A1 khóa 2008-2011 Tập thể cựu HS lớp A1 khóa 2008- 2011 5.000.000 18/11/2022 Chuyển khoản

102 Nguyễn Quang Đại Cựu HS lớp 12A3 khóa 1996- 1999 2.000.000 18/11/2022 Chuyển khoản

103 Tập thể lớp A1 niên khóa 2010-2013 Tập thể cựu HS lớp A1 khóa 2010-2013 1.000.000 18/11/2022 Chuyển khoản

104 Lớp 10A11 khóa 2022- 2023 Lớp 10A11 chúc mừng (cô Nụ chủ nhiệm) 1.500.000 18/11/2022 Chuyển khoản

105 Ban đại diện lớp 10A9 khóa 2022-2023 Ban ĐDCMHS lớp 10A9 chúc mừng (cô Hiền chủ nhiệm)  1.000.000 18/11/2022 Chuyển khoản

106 Tập thể lớp A1 niên khóa 2015-2018 Tập thể cựu HS lớp A1 niên khóa 2015- 2018 2.000.000 18/11/2022 Chuyển khoản

107 Tập thể cựu HS khóa 2002- 2005 Tập thể khóa cựu HS khóa 2002- 2005 17.000.000 19/11/2022 Chuyển khoản

108 Nguyễn Văn Long (GĐ Long Hạnh) Cựu HS, Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên 10.000.000 19/11/2022 Chuyển khoản

109 Phùng Thị Thu Hường Cựu HS lớp 12A4 khóa 1998-2001 500.000 19/11/2022 Chuyển khoản

110 Thầy giáo Lê Văn Dũng Hiệu trưởng Trường THPT Phú Xuyên A 5.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

111 Nguyễn Đăng Thành (ĐT 0913347355) Xuân La - Phượng Dực- Phú Xuyên 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

112 Trang phục Phương Thúy Thị trấn Phú Xuyên- Phú Xuyên- Hà Nội 700.000 23/11/2022 Tiền mặt

597.847.055

Người tổng hợp Hiệu trưởng

(Đã ký) (Đã ký)

Phùng Thị Bích Ngọc Lê Văn Dũng

Cộng

Phú Xuyên, ngày 25 tháng 11 năm 2022


